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Mục tiêu của bài này trước hết là thông tin về kết quả các vòng khảo sát điện thoại của Chương trình NCĐTT, với các kết quả chủ yếu đồng thời được trình bày trong Báo cáo của Scott và các tác giả (2022). Đồng thời, bài viết xem xét trong mối liên kết rõ ràng hơn với khung cảnh vĩ mô của Việt Nam. Các nghiên cứu trước đây của Chương trình NCĐTT được sử dụng để cảnh báo hậu quả lâu dài về vốn con người trong các thế hệ sinh trong những năm gần đây. Các đánh giá này hy vọng là có ích cho Cơ quan chức năng quyết định các chính sách liên quan đến đại dịch.
1. Mở đâuHai thập kỷ đầu tiên của Thế kỷ 21 chứng kiến một thời kỳ phát triển kinh tế rất thành công dẫn đế sự cái thiện mức sống của hầu hết các gia đình ở Việt Nam. Nếu như các xu thế vẫn tiếp tục như trước khi xảy ra đại dịch, Việt nam được kỳ vọng hoàn thành 5 trong 17 mục tiêu Phát triển bền vững năm 2030. Trong các mục tiêu này có xóa nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe và một nền giáo dục có chất lượng công bằng cho cho tất cả mọi người. Đại dịch SARS-CoV-2 xuất hiện đã trở thành một thách thức nghiêm trọng, làm chậm tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu kể trên.Chương trình Những cuôc đời Trẻ thơ (NCĐTT) có mục đích nghiên cứu cơ chế mà theo đó nghèo và bất bình đẳng có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bộ số liệu lịch đại mà chương trình NCĐTT thu tập được sử dụng để nghiên cứu tác động của nghèo mà trẻ trải qua trong những năm đầu đời có thế ảnh hưởng thế nào đến vốn con người của công dân tương lai. Chương trình NCĐTT đã tiến hành 5 vòng khảo sát thực địa vào các năm từ 2002 đến 2016. Sau các đợt khảo sát này, Chương trình đã tiến hành năm cuộc khảo sát điện thoại các năm 2020-21, nhằm thu tập số liệu về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe, việc làm và học tập của những người tham gia chương trình và hộ gia đình của họ.
2. Tác động ngắn hạnCác thành viên Chương trình NCĐTT được yêu cầu trả lời các câu hỏi về tác động của các đợt dịch SARS-CoV-2 đối với cuộc sống, học tập và lao động của họ. Các thống kê trong bài này gắn liền với tình hình dich xảy ra trong thời gian như sau. Vòng khảo sát thứ nhất diễn ra trong các tháng 6 và 7 năm 

2020. Vòng khảo sát tiểp theo diễn ra từ tháng 8 đển tháng 10 cùng năm. Cuối năm 2020, Chương trình tiến hành Vòng khảo sát thứ ba từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12. Trong năm 2021, có hai đợt khảo sát, từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9 (Vòng 4) và cuối cùng là vòng 5 từ đầu tháng 10 kết thúc vào giữa tháng 12. Có tất cả 2,425 thanh niên được phỏng vấn, trong đó có 1,630 người thuộc nhóm trẻ (sinh năm 2001/2) và 795 cá nhân thuộc nhóm lớn hơn (sinh năm 1994-5). Các thành viên trong nghiên cứu này được sinh ra tại Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nằng, Phú Yên, và Bến Tre. Tuy nhiên ở tuổi 19-27, họ đã di chuyển đến các vùng khác nhau của đất nước, và do đó ảnh hưởng của đại dịch SARS-CoV-2 đối với họ cũng đa dạng.
2.1 Tác động lên học tậpNhà nước và các cơ quan quản lý địa phương của Việt Nam đề cao sự an toàn sức khỏe người dân, áp dụng các biện pháp quyết liệt kiên trì mục tiêu Zero Covid cho đến nửa sau của năm 2021. Trường học đóng cửa là một biện pháp cần thiết trong thời gian này. Nghiên cứu này không phát hiện khoảng cách giới trong vấn đề bỏ học. Điều này tương thích với các công bố trước đây rằng nền giáo dục ở Việt Nam thể hiện bình đẳng đối với trẻ gái cũng như trai. Nhìn chung, SARS-CoV-2 và các biện pháp đối phó đã có ảnh hưởng việc học của thanh niên. Kết quả khảo sát cho thấy rằng trong số lứa 19-20 tuổi từng đến trường vào đầu năm 2020, cho đến cuối năm 2021 có tất cả 14% không còn đi học. Tuy nhiên số liệu cho thấy nguyên nhân thôi học không có liên quan đáng kể với các biện pháp chống dịch và các khó khăn kinh tế như phải bỏ học để kiếm việc làm, hay không có khả năng chi phí việc học. Lý do quan trọng nhất là đã hoàn thành chương trình, với 6% các thành viên từng đến trường vào đầu năm 2020 cho biết như vậy. Thực tế, đây là giai đoạn chuyển 
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RESEARCHtiếp, nếu học đúng tuổi, các thanh niên sinh năm 2001 đã học xong trung học phổ thông. Trong những điều kiện bình thường, một bộ phận đáng kể thanh niên 19-20 tuổi bắt đầu tham gia thị trường lao động.Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ thông tin chính là yếu tố tạo khác biệt trong cơ hội học tập của thanh niên. Trong số những người không được tiếp cận Internet tại nhà (thông qua máy tính cá nhân/máy tính bảng) thì 22% đã bỏ học trước vòng khảo sát tháng 10-12/2021, trong khi tỷ lệ này cho nhóm có máy tính kểt nối Internet là 3%. Tuy nhiên, học trực tuyến lại có vấn đề về chất lượng và việc này đã xảy ra trong phần lớn năm 2021. Hơn nửa số học sinh nhận định rằng rằng chất lượng giáo dục kém hơn so với trước khi đại dịch xảy ra. Vấn đề giảm chất lượng được phản ánh nhiều hơn trong học sinh nông thôn so với thành phố. Tương tự, thanh niên trong các hộ nghèo cũng có tỷ lệ đồng ý về sự giảm chất lượng cao hơn so với nhóm là thành viên hộ khá giả. Có thể chất lượng thiết bị nối mạng góp phần vào bất bình đẳng này.

2.2 Tác động lên việc làmTrong các năm 2020-21, sự phát triển trên thị trường lao động của thanh niên thế hệ Thiên niên kỷ chịu sự chi phối của hai yếu tố. Thứ nhất là do đặc điểm lứa tuối, đặc biệt nhóm sinh năm 2001/2, đang trải qua thời kỳ hoàn tất giáo dục phổ thông, và chuẩn bị tham gia thị trường lao động, trừ những trường hợp tiếp tục học lên cao hơn. Yểu tố thứ hai là tác động của SARS-CoV-2. Lần đầu tiên trong thập kỷ qua, trường lao động Việt Nam chứng kiển sự sụt giảm nghiêm trọng. Theo theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng số việc làm, theo GSO giảm từ 51.2 triệu trong Quý I năm 2020 xuống còn 49.4 triệu trong Quý tiếp theo. Sử dụng số liệu của Chương trình NCĐTT, Đồ thị 1 cho thấy rằng diễn biến dịch bênh trong năm 2020 đã ảnh hưởng cơ hội làm việc của thanh niên. Cùng với thành tích kiểm soát dịch, tình hình thị trường lao động cải thiện trong cuối năm 2020. Trước làn sóng SARS- CoV-2 thứ Tư, vào đầu năm 2021, tỷ lệ việc thanh niên trong mẫu làm việc đã trở về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, xu thế thị trường lao đông đảo ngược trong nửa cuối của năm 2021, vì tỷ lệ lây nhiễm trong nửa sau năm 2021 cao hơn hẳn so với năm 2020.Hình 1 gợi ý rằng, khoảng cách giới duy trì suốt hai năm đại dịch, số liệu cho thấy khoảng cách giới có tăng lên 5 điểm phàn trăm so với mức 8% vào đầu năm 2020. Một trong những cách giải thích cho hiên tượng này là dịch bệnh và các biện pháp chống dịch làm tăng thêm công việc nhà, chăm sóc các thành viên gia đình, thường do phụ nữ làm, và gián tiếp làm giảm sự tham gia của họ trên thị trường lao
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chú thích: Đô thị được tái tạo vói sự đông thuận cũa Scott vá tác giá (2022) động (Scott và các tác giả, 2022).
2.3 Cảm nhận về giàu nghèo và tác động lên 

sức khỏe tâm thầnBằng chứng về mối liên hệ giữa kinh tế và sức khỏe tâm thần đã xuất hiên từ nửa năm trước làn sóng dịch SARS-CoV-2 thứ tư. Chính xác hơn, mối liên quan này thể hiện thông qua cảm nhận chủ quan về hộ gia đình đang nghèo đi. Chương trình NCĐTT áp dụng bộ công cụ đánh giá rối loạn lo âu tổng quát (GAD-7) để đo mức độ lo lắng, và Bảng câu hỏi về sức khỏe bệnh nhân (PHQ-8) để phát hiện triệu chứng trầm cảm (Porter và các tác giả, 2021). Kết quả phân tích số liệu cho thấy rằng các triệu chứng lo âu và trầm cảm có liên hệ chặt chẽ với cảm nhận chủ quan về thay đổi mức độ giàu nghèo giữa các năm 2016 và 2020. Tác động bất lợi cho các hoạt động kinh tế của hộ gia đình, chẳng hạn như vắng khách hàng (đối với hộ kinh doanh), giá lương thực cao, v.v... cũng có ảnh hưởng đến triệu chứng lo lắng. Ngoài ra, phân tích cho thấy rằng trong hai bệnh lo âu và trầm cảm (thể nhẹ), phụ nữ trong có tỷ lệ triệu chứng cao hơn so với nam (Porter và các tac giả, 2021).Hậu quả của làn sóng SARS-CoV-2 thứ tư đối với sức khỏe tâm thần là đáng kể. Số liệu cho thấy vào cuối năm 2021, tỷ lệ những người bị trầm cảm đã tăng gấp đôi (12%) so với một năm trước đó (6%). Số người báo cáo có triệu chứng lo lắng cũng tăng từ 5% lên 8%. Các thay đổi về sức khỏe tâm thần này liên quan đến chiều đi xuống trong cảm nhận chủ quan về giàu/nghèo. Chương trình NCĐTT yêu cầu những người tham gia tự đánh giá tình trạng giàu/nghèo của hộ gia đình với các mức: Rất giàu, Giàu, Khá/đủ, Khó khăn/thiếu thốn, Nghèo, và Cơ cực. Chúng tôi so sánh câu trả lời của họ trong Vòng 5 (cuối năm 2021) với các số liệu trong Vòng 2 (tháng 8 đến tháng 10 năm 2020) và trước đại dịch (hồi tưởng về quá khứ trước Vòng 2). Kết quả cho thấy sự sụt giảm tổng thể trong cảm nhận chủ quan về mức giàu/nghèo. số thanh niên coi hộ gia đình 
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thiếu thốn hoặc nghèo đã tăng từ 6% lên 9% trong khoảng thời gian từ trước đại dịch đến Vòng 5 (tháng 10-12 năm 2021). Một số cá nhân trước đây tự coi hộ mình là trung bình thì cuối năm 2021 phản ánh thuộc nhóm khó khăn.
2.4 Cảm nhận về an toàn lương thựcTháng 6 năm 2018, thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân. Đại dich SARS-CoV-2 bùng phát đe dọa, hoặc ít nhất là làm chậm tiến độ chương trình. Chúng tôi tiếp cận vấn đề an toàn lương thực ở quy mô hộ gia đình, thay vì ở cấp độ vĩ mô hay cộng đồng. Ở cấp vi mô, an toàn lương thực có thể không được đảm bảo vì có thể có thời điểm, đặc biệt là khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động sản xuất hoặc/và dòng tài chính của hộ gia đình. Thêm vào đó, khái niệm an ninh lương thực trong bài này không chỉ thuần túy là sự hết thức ăn mà còn bao gồm cả sự lo lắng về tình trạng này. Trong cuộc khảo sát điện thoại này, Chương trình NCĐTT áp dụng công cụ của Tổ chức Nông lương (FAO) của Liên Hợp Quốc để đánh giá. Người tham Chương trình NCĐTT (hoặc những người trong hộ gia đình của họ) được hỏi, thứ nhất, có lo lắng về việc hết lương thực trong 12 tháng qua hay không và thứ hai, liệu họ có thực sự hết lương thực trong khoảng thời gian đó hay không. Câu trả lời "có" cho câu hỏi đàu tiên được coi là thiếu an toàn lương thực ở mức độ nhẹ, và nếu trả lời "có” cho cả hai câu hỏi thì có nghĩa đã trải qua thiếu an toàn lương thực nghiêm trọng. Số liệu của Chương trình NCĐTT cho thấy mức độ thiếu an toàn lương thực thể nhẹ tăng lên đáng kể với 29% số người được phỏng vấn trong thời gian tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 cho biết có lo lắng về việc hết lương thực ít nhất một lần trong 12 tháng trước đó. Như vạy là tăng 15 điểm phần trăm so với con số 14% trong khảo sát trước đó một năm. Tỷ lệ người tham gia nói là thực sự hết lương thực cũng tăng nhẹ từ 4% trong đựt khảo sát Vòng 2 lên 5% vào Vòng 5 cuối năm 2021. Mặc dù thiếu an toàn lương thực nghiêm không tăng lên trong nhóm hộ gia đình giàu, tình trạng lo lắng về vấn đề này vẫn tăng tăng từ 9% lên 28% trong vòng 1 năm có dịch. Thiếu an toàn lương thực nghiêm trọng gia tăng rõ rệt nhất ở bộ phận dân tộc thiểu số với 19% cho biết đã trải qua tình trạng hết lương thực ít nhất một lần trong 12 tháng trước vòng 5, cuối năm 2021.

3. Thào luận về tác động dài hạnCác nhà nghiên cứu đã chỉ ra những giai đoạn quan trọng mà sự phát triển của sức khỏe nói chung và não bộ nói riêng rất nhạy cảm với chất lượng môi 

trường (vật chất và tinh thần). Ví dụ, Thompson và Nelson (2001) cho rằng giai đoạn nhạy cảm đối với sự phát triển kỹ năng nhận thức ngôn ngữ bao gồm những năm đầu đời và Mẫu giáo. Đối với các kỹ năng nhận thức cao hơn, như giải quyết vấn đề, lập luận và trình bày, các giai đoạn nhạy cảm có bao gồm những năm Tiểu học. Trẻ cần được đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng, vui chơi, cũng như dạy dỗ để phát huy đầy đủ tiềm năng. Sau các giai đoạn này, các biện pháp sửa chữa it có hiệu quả, nếu trẻ đã có biểu hiện dưới tiềm năng sau khi trải qua những điều kiện bất lợi trong những thời kỳ nhạy cảm tương ứng với các kỹ năng.Như đã trình bày ở trên, vì dịch bệnh, các hộ gia đình giảm thu nhâp, tăng chi phí chữa bệnh, thêm bất an về lương thực, xuất hiện vấn đề sức khỏe tâm thần của các thành viên gia đình. Một khảo sát của UNICEF (2020) cho thấy? tất cả các gia đình và trẻ em đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch theo cách này hay cách khác. Những biến cố này làm trầm trọng tình trạng mà Thủ tướng đã chỉ ra là suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn ở mức cao, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi (TTCP, 2018). Suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em là bằng chứng rõ ràng về tổn thất lâu dài mà các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ phải gánh chịu. Cùng với tình trạng bất lợi về dinh dưỡng, sự gián đoạn hoạt động của các trường mầm non, và tiểu học sẽ gây nên những tác hại khó đảo ngược trong phát triển các kỹ năng nhận thức cho trẻ và là lãng phí của xã hội dưới dạng vốn con người trong tương lai. Chúng tôi đề nghị Chính phủ xem xét yếu tố này trong khi quyết định các biện pháp quản lý liên quan đến đại dịch./.
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